
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-KSBT 

 
Thái Nguyên, ngày       tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-

BTC ngày 18/9/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 61/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Quyết định số 3016/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 của Sở Y tế Thái 
Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2024 (Kinh 
phí giao đầu năm – Kinh phí chi thường xuyên) của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thái Nguyên: 30.487.000.000 đồng (Ba tmươi tỷ, bốn trăm tám mươi 
bảy triệu đồng chẵn). Có phụ lục chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và các khoa, phòng liên quan 
thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, TC-KT(Trang 02b). 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  HoàngAnh 
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Ký bởi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan: Sở Y tế, Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ký: 17-01-2024 09:32:30
+07:00



Phụ lục  

CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-KSBT ngày     tháng   năm 2024) 

 

Nội dung Chương Loại Khoản 
Sốtiền 

(VNĐ) 

Kinh phí thực hiện tự chủ 423 130 131 23.052.000.000 

NSNN hỗ trợ chi thường xuyên gồm 

lương, các khoản trích theo lương và chi 
khác theo định mức (Đơn vị thực hiện 

khi có thẩm định dự toán chi tiết) 

   23.052.000.000 

Kinh phí không thực hiện tự chủ 423 130 131 7.435.000.000 

Kinh phí chi cho lao động hợp đồng 
theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 

(Đơn vị thực hiện trên cơ sở hướng dẫn 
của Sở Nội vụ và thanh toán theo hợp 
đồng đã ký với người lao động) 

   470.000.000 

Kinh phí hỗ trợ các hoạt động y tế-dân 

số (Đơn vị thực hiện khi có thẩm định 
dự toán chi tiết) 

   6.965.000.000 
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SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-KSBT 

 
Thái Nguyên, ngày          tháng     năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

18/9/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

61/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-SYT ngày 22/3/2024 của Sở Y tế Thái Nguyên về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2024 (kinh phí 

giao đẩu năm) của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên: 1.088.000.000 
đồng (Một tỷ không trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn.) 

Nội dung Chương Loại Khoản 
Số tiền 

(VNĐ) 

Kinh phí thường xuyên không thực 

hiện tự chủ 
423 130 131 1.088.000.000 

Kinh phí thực hiện chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững 
   994.000.000 

Kinh phí thực hiện chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

   94.000.000 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các khoa, phòng liên 

quan thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, TC-KT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Hoàng Anh 
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Ký bởi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan: Sở Y tế, Tỉnh Thái Nguyên
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PHỤ BIỂU CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-KSBT ngày     tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Khiểm 
soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

TT 
Nội dung 

(Loại 130- Khoản 131) 

Mã 

DA 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Mã 

QHNS 

KBNN nơi giao 

dịch 

Tên Mã 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  1.088 1125899 
Tỉnh Thái 

Nguyên 
2261 

1 
CTMT quốc gia giảm nghèo bền 

vững 
 994    

1.1 

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, 

cải thiện dinh dưỡng 

- Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh 

dưỡng 

0470-

0473 
455    

1.2 

Dự án 6: Truyền thông và giảm 

nghèo thông tin  

- Tiểu dự án 2: truyền thông và 

giảm nghèo đa chiều 

0470-

0476 
212    

1.3 

Dự án 7: nâng cao năng lực và giám 

sát, đánh giá thực hiện chương trình 

0470-

0477 

327    

Tiểu dự án 1: nâng cao năng lực 

thực hiện chương trình 
267    

Tiểu dự án 2: giám sát, đánh giá 60    

2 

CTMT quốc gia phát triển kinh tế-

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi  

 94    

2.1 

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, nâng cao thể trảng, tầm vóc 

người dân tộc thiểu số; phòng chống 

suy dinh dưỡng trẻ em 

0510-

0517 
74    

 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên 

truyền, vận động trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Kiểm tra, giám sát đánh giá thực 
hiện chương trình  

- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức 

thực hiện chương trình 

0510-
0521 

20    

 
Số tiền: Một tỷ, không trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn./ 
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Ký bởi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
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SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-KSBT 

 
Thái Nguyên, ngày      tháng 5 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-
BTC ngày 18/9/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 61/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-SYT ngày 17/5/2024 của Sở Y tế Thái 

Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2024 (Kinh 

phí giao đầu năm – Kinh phí thường xuyên không thực hiện tự chủ) của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên: 524.552.374 đồng (Năm trăm hai 

mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, ba trăm bảy mươi bốn đồng). 

Nội dung Chương Loại Khoản 
Sốtiền 

(VNĐ) 

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 

18/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

423 130 131 339.109.974 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ, chính 

sách tinh giản biên chế theo Nghị định 

số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của 

Chính phủ. 

423 130 131 185.442.400 

Tổng    524.552.374 

 

146 21



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và các khoa, phòng liên quan 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện Quyết 
định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, TC-KT(Trang 02b) 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   HoàngAnh 
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SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-KSBT 

 
Thái Nguyên, ngày          tháng 5 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ tài chính 

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-SYT ngày 19/5/2024 của Sở Y tế Thái Nguyên 

về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2024 (kinh phí 

giao đẩu năm) của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên: 158.663.750 đồng 
(Một trăm năm mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi ba nghìn bẩy trăm năm mươi 

đồng.) 

Nội dung Chương Loại Khoản 
Số tiền 

(VNĐ) 

Kinh phí thường xuyên không thực hiện 

tự chủ. Mã dự phòng 210 
423 130 131 158.663.750 

Kinh phí địa phương đối ứng thực hiện 

chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 
   149.163.750 

Kinh phí địa phương đối ứng thực hiện chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

   9.500.000 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; Phụ trách kế toán và Trưởng các 

khoa, phòng liên quan thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức 

thực hiện Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, TC-KT (Linh 02b) 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Hoàng Anh 
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Ký bởi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan: Sở Y tế, Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ký: 21-05-2024 16:49:52
+07:00



PHỤ BIỂU CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-KSBT ngày     tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

Đơn vị tính:  đồng 

 

TT 
Nội dung 

(Loại 130- Khoản 131) 

Mã 

DA 

Ngân sách 

Trung 

ương 

Mã 

QHN

S 

KBNN nơi giao 

dịch 

Tên Mã 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  158.663.750 
1125

899 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
2261 

1 
CTMT quốc gia giảm nghèo bền 

vững 
 149.163.750    

1.1 

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản 

xuất, cải thiện dinh dưỡng 

- Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh 

dưỡng 

0470-

0473 
68.250.000    

1.2 

Dự án 6: Truyền thông và giảm 

nghèo thông tin  

- Tiểu dự án 2: truyền thông và 

giảm nghèo đa chiều 

0470-

0476 
31.800.000    

1.3 

Dự án 7: nâng cao năng lực và 

giám sát, đánh giá thực hiện 
chương trình 

0470-

0477 

49.113.750    

Tiểu dự án 1: nâng cao năng lực 

thực hiện chương trình 
40.080.000    

Tiểu dự án 2: giám sát, đánh giá 9.033.750    

2 

CTMT quốc gia phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi  

 9.500.000    

2.1 

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, nâng cao thể trảng, tầm vóc 

người dân tộc thiểu số; phòng 

chống suy dinh dưỡng trẻ em 

0510-

0517 
5.000.000    

 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên 

truyền, vận động trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Kiểm tra, giám sát đánh giá thực 

hiện chương trình  

- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ 

chức thực hiện chương trình 

0510-

0521 
4.500.000    

 
Số tiền: Một trăm năm mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi ba nghìn bẩy trăm năm 

mươi đồng chẵn./ 
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Ký bởi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
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SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-KSBT 

 
Thái Nguyên, ngày      tháng 6 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-

BTC ngày 18/9/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 61/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-SYT ngày 07/6/2024 của Sở Y tế Thái 

Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; Phụ trách kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2024 (Kinh 

phí giao đầu năm - Kinh phí thường xuyên không thực hiện tự chủ) của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên: 650.760.000 đồng (Sáu trăm năm 

mươi triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Có phụ lục chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; Phụ trách kế toán và các khoa, 

phòng liên quan thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức 

thực hiện Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, TC-KT (Trang 02b) 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

HoàngAnh 

 

 

 

163 11

Ký bởi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan: Sở Y tế, Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ký: 11-06-2024 10:47:00
+07:00



PHỤ LỤC 

( Kèm theo Quyết định số    /QĐ-KSBT ngày    tháng    năm 2024) 

 

Nội dung Chương Loại Khoản 
Số tiền 

(VNĐ) 

Kinh phí thường xuyên không thực hiện 

tự chủ (vốn viện trợ không hoàn lại thuộc 

nguồn thu ngân sách nhà nước) 

423 130 139 650.760.000 

Dự án “Dự phòng chăm sóc và điều trị 

HIV/AIDS kết nối giữa cộng đồng và trại 

giam” tại Thái Nguyên do Quỹ Chăm sóc sức 

khỏe AIDS Hoa Kỳ (AIDS Healthcare 

Foundation – AHF) tài trợ. 

 

 
  650.760.000 
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SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-KSBT 

 
Thái Nguyên, ngày      tháng 7 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ 

tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC; 
Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-SYT ngày 28/6/2024 của Sở Y tế Thái Nguyên về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; Phụ trách kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2024 (Kinh phí giao 

đầu năm - Kinh phí thường xuyên không thực hiện tự chủ) của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thái Nguyên: 398.490.000 đồng (Ba trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm 

chín mươi nghìn đồng). 

Nội dung Chương Loại Khoản Số tiền (VNĐ) 

Kinh phí thường xuyên không thực 

hiện tự chủ (vốn viện trợ không hoàn lại 

thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước) 
423 130 139 398.490.000 

Dự án “Dự án Nghiên cứu mở rộng 

chương trình tư vấn giảm uống rượu bia để 

dự phòng HIV tại Việt Nam, thử nghiệm 

ngẫu nhiên có đối chứng theo cụm tại tỉnh 

Thái Nguyên” ( Tên viết tắt: EBAI) 

 

 
  398.490.000 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; Phụ trách kế toán và các khoa, phòng 

liên quan thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, TC-KT (Trang 02b). 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

HoàngAnh 

213 05

Ký bởi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan: Sở Y tế, Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ký: 05-07-2024 09:09:35
+07:00



 

 

 

 
 



SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-KSBT 

 
Thái Nguyên, ngày      tháng 8 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ 

tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC; 
Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-SYT ngày 12/8/2024 của Sở Y tế Thái Nguyên về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; Phụ trách kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2024 (Kinh phí giao 

đầu năm – Kinh phí thường xuyên không thực hiện tự chủ) của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thái Nguyên: 738.584.000 đồng (Bảy trăm ba mươi tám triệu, năm trăm 

tám mươi bốn nghìn đồng). 

Nội dung Chương Loại Khoản Số tiền (VNĐ) 

Kinh phí thường xuyên không thực 

hiện tự chủ (vốn viện trợ không hoàn lại 

thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước) 
423 130 139 738.584.000 

Dự án “Tăng cường năng lực hỗ trợ kỹ 

thuật phòng, chống HIV của Việt Nam 

tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên” do Tổ 

chức The Beth Israel Deaconess Medical 

Centre, Inc. (BIDMC) viện trợ. 

 

 
  738.584.000 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; Phụ trách kế toán và các khoa, phòng 

liên quan thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, TC-KT (Liên 02b) 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

HoàngAnh 

311 15



 

 

 

 
 



SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-KSBT 

 
Thái Nguyên, ngày       tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-

BTC ngày 18/9/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 61/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Quyết định số 3016/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 của Sở Y tế Thái 
Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2024 (Kinh 
phí giao đầu năm – Kinh phí chi thường xuyên) của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thái Nguyên: 30.487.000.000 đồng (Ba tmươi tỷ, bốn trăm tám mươi 
bảy triệu đồng chẵn). Có phụ lục chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và các khoa, phòng liên quan 
thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, TC-KT(Trang 02b). 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  HoàngAnh 
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Ký bởi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
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Phụ lục  

CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-KSBT ngày     tháng   năm 2024) 

 

Nội dung Chương Loại Khoản 
Sốtiền 

(VNĐ) 

Kinh phí thực hiện tự chủ 423 130 131 23.052.000.000 

NSNN hỗ trợ chi thường xuyên gồm 

lương, các khoản trích theo lương và chi 
khác theo định mức (Đơn vị thực hiện 

khi có thẩm định dự toán chi tiết) 

   23.052.000.000 

Kinh phí không thực hiện tự chủ 423 130 131 7.435.000.000 

Kinh phí chi cho lao động hợp đồng 
theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 

(Đơn vị thực hiện trên cơ sở hướng dẫn 
của Sở Nội vụ và thanh toán theo hợp 
đồng đã ký với người lao động) 

   470.000.000 

Kinh phí hỗ trợ các hoạt động y tế-dân 

số (Đơn vị thực hiện khi có thẩm định 
dự toán chi tiết) 

   6.965.000.000 
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